MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  lịch sử 9
I. Các chuẩn kiến thức và kĩ năng cần kiểm tra: 
1 Kiến thức:
· Biết được tình hình Liên Xô từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX
· Hiểu được những biến đổi của các nước Á, Phi, Mĩ la tinh từ sau 1945 đến nay.
· Lý giải vai trò của Liên Xô từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX 
     -  Chứng minh được sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ở Á, Phi, Mĩ la tinh từ sau 1945 đến nay.
     -  So sánh được phong trào giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ở Á, Phi, Mĩ la tinh từ sau 1945 đến nay.
     - Nhận xét, đánh giá về phong trào giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ở Á, Phi, Mĩ la tinh từ sau 1945 đến nay.
       2. Kỹ năng:
- Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
     3. Thái độ:
- Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
- Nâng cao nhận thức và tự hào về những thành tựu mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thành tựu trong phong trào giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước của các nước Á, Phi, Mỹ la tinh.
4. Năng lực: 
- Tự học, tư duy, giải quyết vấn đề,thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
II/  Hình thức kiểm tra:
- Trắc nghiệm khách quan 50% và tự luận 50%
III.Ma trận đề kiểm tra
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Liên Xô và các nước Đông Âu(3t)
	Biết được tình hình Liên Xô từ năm 1945-1970
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	Chủ đề 2
Các nước Á, Phi, Mĩ la tinh từ năm 1945 đến nay(5t)
	nêu được các sự kiện cơ bản







	Hiểu được những biến đổi của các nước Á, Phi, Mỹ latinh từ sau 1945 đến nay.
	- Chứng minh được sự thắng lợi của ptgpdt và công cuộc xây dựng đất nước ở Á, Phi,Mĩ latinh từ sau 1945 đến nay.
-  So sánh được ptgpdt và công cuộc xây dựng đất nước ở Á, Phi,Mĩ la tinh từ sau 1945 đến nay.
	Nhận xét, đánh giá được ptgpdt và công cuộc xây dựng đất nước ở Á, Phi,Mĩ latinh từ sau 1945 đến nay.
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ĐỀ RA
Phần I Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất (5 điểm)
Câu 1: Từ năm 1945-1950 Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
B. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.
C. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội
D. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.
Câu 2. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Liên Xô năm 1949?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử
B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư
C. Liên Xô lần đầu tiên đưa người đi do thám mặt trăng
D. Liên Xô hoàn thành xây dựng nhà máy điện nguyên tử Trécnôbưn
Câu 3. Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng, các nước nào ở ĐNA giành được độc lập trong tháng 8/1945?
A.Việt Nam, Lào, Inđônêxia.                     C. Việt Nam, Inđônêxia
B. Lào, Inđônêxia                                       D.  Inđônêxia
Câu 4. Ngày ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
    A. 30/10/1949              B. 23/4/1949                      C. 1/10/1949               D. 1/11/1979
Câu 5 . Người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba năm 1959 là: 
    A. Hô-xê Mác-ti        B. Phi-đen Ca-xtơ-rô          C. Nen-xơn Man đê-la     D. Áp- đen Ca-đê. 
Câu 6 . Tại Mê hi cô Phi đen cax tơ rô đã thành lập phong trào gì.
       A. Phòng trào thanh niên yêu nước		         B. Phong trào hòa bình
       C. Phong trào 26.7					D. Phong trào Phi đen  cax tơ rô
Câu 7. Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là
A. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.
B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.
C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.
D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.
 Câu 8. Đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc cách mạng của nhân dân nước nào?
A. Cu Ba		B. Chi lê		C. Vê nê xu ê la		D. Cô lôm bi a
Câu 9: Việc Liên Xô  chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì
   A. Phá vỡ thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của Mỹ.    B. Khẳng định sức mạnh về kinh tế.
   C. Khẳng định sức mạnh về quân sự của Liên Xô.       D. Khẳng định sức mạnh vũ khí hạt nhân
Câu 10: ‘Chủ nghĩa Apacthai’ có nghĩa là  
A. chế độ độc tài chuyên chế                  B. chế độ phân biệt chủng tộc hết sức tàn bạo.
C. biểu hiện của chế độ chiếm nô           D. biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới
Câu 11: Tại sao nói “thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á” :
A. Các nước Châu Á lần lượt giành độc lập
B. Các nước Châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới
C. Sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của các liên minh, liên kết khu vực.
D. Nhiều nước Châu Á có sự phát  triển nhanh về kinh tế.
Câu 12. Cuối  những năm 50 của thế kỷ XX, ở khu vực Châu Á diễn ra tình hình nổi bật là
A. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.
B. phần lớn các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.
C. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
D. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).
Câu 13 Năm được gọi là “Năm châu Phi” là:
A, Năm 1952              B, Năm 1953                C, Năm 1959                    D, Năm 1960
Câu 14 Nội dung nào sau đây gắn với tên tuổi của ông Nen-Xơn Man- đê-la
A, Lãnh tụ của phong trào gpdt ở An-giê-ri        B, Lãnh tụ phong trào gpdt ở Ăng gô la
C, Lãnh tụ cuộc binh biến ở Ai Cập
D ,Lãnh tụ của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” trong cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc
Câu 15  Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về Châu Phi:
A.   ngày càng khó khăn và không ổn định          
B    là châu lục phát triển năng động nhất thế giới
C,   vẫn trong tình trạng đói nghèo lạc hậu
D,  Liên hợp quốc xếp 32 trong 57 nước Châu Phi vào nhóm những nước nghèo nhất thế giới
Câu 16: Đánh giá nào sau đây đúng với vai trò của Liên xô đối với phong trào cách mạng thế giới?
A. Giúp duy trì hòa bình thế giới.      
B. Giữ gìn mối quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.
C. Là chỗ dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới.
  D. Tích cực ủng hộ chống chủ nghĩa thực dân.
Câu 17. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh sau khi giành được độc lập?
A. Củng cố an ninh quốc phòng.                  B. Hợp tác cùng phát triển.
B. Xây dựng và phát triển kinh tế.                 D Thành lập các liên minh quân sự.
Câu 18. Nét khác biệt trong xây dựng đất nước sau khi giành độc lập giữa Châu Phi với Châu Á
A, Hầu hết các nước đều gặp khó khăn       B, Nhiều nước đạt được sự tăng trưởng cao
C, Có sự giúp đỡ của các nước XHCN        D, Là châu lục phát triển năng động
Câu 19 . Hậu quả nặng nề nhất mà Liên Xô phải gánh chịu do cuộc chiến tranh thế giới thứ 2?
  A. Hơn 27 triệu người chết.                            B. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
   C. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.             D. Hơn 1710 thành phố bị đổ nát.
Câu 20. Thành tựu đánh dấu nền khoa học - kỹ thuật Xô viết có bước phát triển vượt bậc trong thời kỳ 1945-1950 là
A. đưa người vào vũ trụ.                                      B. đưa người lên mặt trăng.
C. chế tạo thành công bom nguyên tử.                D. chế tạo được tàu ngầm nguyên tử

Tự luận:    5 điểm 
Câu 1.  (3,5 đ). Hãy chọn một sự kiện đặc biệt quan trọng  ảnh hưởng đến vận mệnh và sự phát triển của đất nước Trung quốc? Trình bày nội dung và đánh giá  ý  nghĩa lịch sử của sự kiện đó ? 
Câu 2: ( 1,5 đ): Tại sao nói "Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á" ?
Đề 2
Phần I Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn ý đúng nhất (5 điểm)
Câu 1: Ai  là người thực hiện công cuộc cải tổ ở Liên Xô ?
A. Lê Nin                   B. En xin                 C. Xtalin                       D. Goocbachốp
Câu 2: Người đầu tiên bay vào vũ trụ là ai? Thuộc quốc gia nào?
 A. Dương Lợi Vĩ (Trung Quốc).                B. .I-Ga-ga-rin (Liên Xô).                
  C. Phạm Tuân (Việt nam).                          D. Am-strong (Mĩ).
Câu 3. Sự kiện đánh dấu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn diễn ra ở đâu?
A. Ở Rôđêdia       B. Ở Cộng hòa Nam Phi      C. Ở Tây Nam Phi       D. Ở Ghinê Bitxao.
Câu 4. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập vào thời gian nào?
A. Năm 1945.                 B. Năm 1952                 C. Năm 1960            D. Năm 1974
Câu 5: ‘Chủ nghĩa Apacthai’ có nghĩa là  
A. chế độ độc tài chuyên chế               B.  chế độ phân biệt chủng tộc hết sức tàn bạo.
C. biểu hiện của chế độ chiếm nô        D. biểu hiện của chủ nghĩa thực dân mới
Câu 6. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh sau khi giành được độc lập?
A Cũng cố an ninh quốc phòng.               B. Hợp tác cùng phát triển.
C Xây dựng và phát triển kinh tế.             D. Thành lập các liên minh quân sự.
Câu 7. Theo em cách gọi nào dưới đây chưa đúng?
A.Châu Phi, Châu Mỹ la tinh, Châu Á.                B. Châu Á, Phi, Khu vực Mỹ la tinh.        
Câu 8. Vì sao bước sang thế kỷ XX, châu Á được mệnh danh là "Châu Á thức tỉnh"?
 A. Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
   B. Vì nhân dân thoát khỏi sự thống trị của vua chúa phong kiến,
   C. Vì tất cả các nước châu Á giành được độc lập
   D. Vì ở châu Á có nhiều nước giữ vị trí quan trọng trên trường quốc tế
Câu 9. Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là
 A.Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Xingapo.
 B. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Xingapo.
 C. Thái Lan, Philippin, Malaixia, Mianma, Inđônêxia.
 D. Inđônêxia, Thái Lan, Philippin, Malaixia, Brunây.
Câu 10. Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, ở khu vực Đông Nam Á diễn ra tình hình nổi bật là
 A. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.
  B. hầu hết các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.
  C các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
  D. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).
Câu 11:  Khẳng định nào sau đây đúng với tình hình Đông Nam Á từ những năm 90 của thế kỉ XX.
   A.  11 Nước đều gia nhập  tổ chức ASEAN.
   B. Một chương mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á
   C. Tình hình chính trị không ổn định.
   D. Chuyển trong tâm sang  hợp tác kinh tế,văn hóa
Câu 12.  Phi đen đến chiến trường Quảng Trị năm nào?
  A. Năm 1971	            B. Năm 1972	        C. Năm 1973	             D. Năm 1975	
Câu 13. Trong công cuộc xây dựng đất nước nhân dân Cu ba đạt được thành tựu nổi bất trên lĩnh vực nào?
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]    A. Kinh tế		B. Giáo dục, y tế		C. Quân sự		D. Khoa học kỹ thuật
Câu 14 . Cách mạng Cu ba được mệnh danh là
    A. Hòn đảo kiên cường			                 B. Hòn đảo anh hùng
    C. Đất nước anh hùng			                      D. Dân tộc anh hùng
Câu 15. Cu ba tiến lên chủ nghĩa xã hội vào thời gian nào?
[bookmark: _heading=h.30j0zll]A. Tháng 4. 1960         B. Tháng 4. 1961 	       C. Tháng 4. 1963	      D. Tháng 4. 1964
Câu 16. Khi ở chiến trường Quảng Trị ác liệt Phi đen cax tơ rô đã có câu nói nổi tiếng gì?
  A. Việt Nam là dân tộc anh hùng
   B. Cu ba sẽ hi sinh cùng với nhân dân Việt Nam chống Mỹ
    C. Vì Việt Nam,  Cu ba sẵn sàng hiến dâng cả máu
   D. Nhân dân Cu ba và nhân dân Việt Nam mãi mãi là tình bạn thủy chung.
Câu 17.Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Liên Xô như thế nào?
A.Nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại tới 10 năm.	
B.Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhanh chóng.
 C.Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng.	
D.Nền kinh tế Liên Xô phát triển nhảy vọt.
Câu 18 Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trong lĩnh vực KHKT là:
A.Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
B.Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.
C.Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng
D.Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.
Câu 19 Câu nào nói không đúng chính sách đối ngoại của Liên Xô ?
A.Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.
B.Đi đầu và đấu tranh cho nền hòa bình, an ninh thế giới.
C.Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới. 
D.Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu
Câu 20 Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
     A.Nhà nước Liên bang tê liệt	
     B.Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập 
     C.Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D.Ngảy 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Kremli bị hạ xuống
Tự luận
Câu 1.  (3,5 đ). Trình bày những thành tựu Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa? Đánh giá ý  nghĩa của những thành tựu đó
Câu 2: ( 1,5 đ):
Tại sao nói "Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á" ?
Đáp án
Trắc nghiệm: mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA 
	D
	B
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	D


Tự luận
Đề 1 Câu 1 HS có thể chọn 1 trong 2 sự kiện sau
-Sự thành lập nước  Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoặc công cuộc cải cách mở cửa Và trình bày được nội dung và ý nghĩa của sự kiện đó
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	
	Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời
	1

	1
	Sự ra đời này đã mang lại ý nghĩa to lớn đó là:
-Với thắng lợi của cuộc cách mạng Trung Quốc 1949 đã kết thúc 100 năm bị đế quốc phong kiến tư sản mại bản nô dịch thống trị và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.
	1

	
	-Đã tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu 
	0,5

	
	-Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á
	1

	1
	Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc năm 1978
	

	
	 Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc năm 1978 đã giúp Trung Quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong những năm không ổn định (1960 - 1978).
- Đem lại nhiều thay đổi lớn:
	0,5

	
	+ Kinh tế phát triển nhanh và mạnh, GDP tăng 8%/năm;
	1

	
	+ Đạt nhiều thành tựu lớn lao về khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục: năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003 phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian.
	1

	
	+ Vai trò và địa vị quốc tế ngày càng được nâng cao, đưa Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc lớn trên thế giới hiện nay.
	1

	2
	- Đến tháng 4 năm 1999, 10 nước Đông Á đều là thành viên của tổ chức (ASEAN)   
	0,5

	
	- ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (ARF) nhằm tạo môi trường hoà bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển khu vực
	1




Đê 2 
	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	D
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	14
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA 
	B
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	D



	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Thành tựu:
+ Kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 9,6%).
	1

	
	+ Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. 
	0,25 

	
	 + Xuất nhập khẩu tăng 15 lần
	0,25 

	
	+ Chính trị-xã hội: ổn định,  
	0,5 

	
	+ Đạt nhiều thành tựu trong phát triển khoa học kỹ thuật, phóng tàu, đưa người lên vũ trụ để nghiên cứu KHKT (Là nước thứ 3 trên thế giới)
	0,5 

	
	+ Đối ngoại: bình thường hóa quan hệ quốc tế, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác.  thu hồi Hồng Kông, Ma Cao.
	0,5 

	
	 *Ý Nghĩa  + Địa vị trung quốc nâng cao rõ rệt
	0,5 

	2
	- Đến tháng 4 năm 1999, 10 nước Đông Á đều là thành viên của tổ chức (ASEAN)   
	0,5

	
	- ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (ARF) nhằm tạo môi trường hoà bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển khu vực
	1



 



